ĐỀ THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 5 – CẤP TỈNH
Năm học: 2024 - 2025
(Thời gian làm bài: 45 phút)
Phần 1: Trâu Vàng Uyên Bác (10 điểm)
Chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi dưới đây.
1. Trong câu "Dòng sông chảy hiền hòa qua cánh đồng lúa chín vàng", từ nào là tính từ?
a) Dòng
b) Chảy
c) Hiền hòa
d) Cánh đồng
2. Thành ngữ nào dưới đây có nghĩa là rất nhanh chóng?
a) Chậm như rùa
b) Nhanh như chớp
c) Cao như núi
d) Trắng như bông
3. Trong câu "Bố mẹ luôn dạy em phải trung thực", từ "trung thực" thuộc loại từ nào?
a) Động từ
b) Danh từ
c) Tính từ
d) Đại từ
4. Câu nào dưới đây là câu ghép?
a) Em thích đọc sách mỗi ngày.
b) Vì trời mưa nên em không đi chơi.
c) Hoa nở rực rỡ trên cánh đồng.
d) Chúng em học bài rất chăm chỉ.
5. Dấu gạch ngang trong câu sau có tác dụng gì?
"Hà Nội - trái tim của cả nước - luôn sôi động và nhộn nhịp."
a) Liệt kê các sự vật
b) Nối các từ đồng nghĩa
c) Giải thích cho danh từ đứng trước
d) Dùng để nhấn mạnh từ
6. Từ nào dưới đây là từ láy?
a) Tươi tốt
b) Xanh biếc
c) Trẻ nhỏ
d) Núi non
7. "Uống nước nhớ nguồn" có ý nghĩa gì?
a) Phải nhớ đến những người đã giúp đỡ mình
b) Uống nước phải biết nguồn gốc
c) Luôn tìm hiểu về nguồn nước sạch
d) Học cách bảo vệ môi trường
8. Câu nào dưới đây là câu cảm thán?
a) Bạn có thích đọc sách không?
b) Hãy giúp đỡ những người khó khăn!
c) Ôi, cảnh đẹp quá!
d) Em thường xuyên đọc sách mỗi ngày.
9. Trong các câu sau, câu nào dùng phép nhân hóa?
a) Cây bàng đứng trầm ngâm giữa sân trường.
b) Bầu trời hôm nay rất trong xanh.
c) Tiếng ve kêu râm ran suốt mùa hè.
d) Con diều bay cao trên bầu trời.
10. Câu nào có sử dụng biện pháp so sánh?
a) Mặt trời đỏ rực như một quả cầu lửa.
b) Chú mèo nằm ngủ trên ghế.
c) Cô giáo đang giảng bài cho lớp.
d) Học sinh xếp hàng ngay ngắn vào lớp.

Phần 2: Trắc nghiệm (20 điểm)
Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống.
11. Em luôn ... ông bà, cha mẹ.
a) Yêu thương
b) Chơi đùa
c) Giận dỗi
d) Xa lánh
12. Ngày 2/9 là ngày ... của Việt Nam.
a) Giỗ Tổ Hùng Vương
b) Quốc khánh
c) Quốc tế Lao động
d) Giải phóng miền Nam
13. Từ nào dưới đây có nghĩa trái ngược với "siêng năng"?
a) Chăm chỉ
b) Lười biếng
c) Cố gắng
d) Kiên trì
14. Khi viết văn miêu tả, cần chú ý đến điều gì?
a) Kể lại sự việc rõ ràng
b) Đưa ra ý kiến của mình
c) Dùng nhiều từ ngữ miêu tả sinh động
d) Viết theo cảm xúc cá nhân
15. Chủ ngữ trong câu "Những cánh đồng lúa chín vàng bát ngát" là gì?
a) Những cánh đồng
b) Chín vàng
c) Bát ngát
d) Lúa
16. Câu nào là câu ghép?
a) Hoa nở rực rỡ trong vườn.
b) Trời mưa nên em không đi học.
c) Chúng em học bài rất chăm chỉ.
d) Em thích đọc sách mỗi ngày.
17. Câu nào dưới đây có sử dụng phép ẩn dụ?
a) Trái đất là ngôi nhà chung của nhân loại.
b) Chim hót líu lo trên cành cây.
c) Mặt trời tỏa nắng chói chang.
d) Cô giáo đang giảng bài cho lớp.
18. "Bàn bạc" là từ gì?
a) Từ láy
b) Từ ghép
c) Từ đơn
d) Từ tượng thanh
19. Khi viết thư cho người thân, cần có phần nào sau đây?
a) Tựa đề
b) Địa chỉ và lời chào đầu thư
c) Kết luận như bài văn nghị luận
d) Ký tên ở giữa thư
20. Thành ngữ nào có nghĩa là chăm chỉ, kiên trì?
a) Cần cù bù thông minh
b) Có công mài sắt, có ngày nên kim
c) Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
d) Một cây làm chẳng nên non
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1. c) Hiền hòa
2. b) Nhanh như chớp
3. c) Tính từ
4. b) Vì trời mưa nên em không đi chơi.
5. c) Giải thích cho danh từ đứng trước
6. b) Xanh biếc
7. a) Phải nhớ đến những người đã giúp đỡ mình
8. c) Ôi, cảnh đẹp quá!
9. a) Cây bàng đứng trầm ngâm giữa sân trường.
10. a) Mặt trời đỏ rực như một quả cầu lửa.

Phần 2: Trắc nghiệm (20 điểm)
11. a) Yêu thương
12. b) Quốc khánh
13. b) Lười biếng
14. c) Dùng nhiều từ ngữ miêu tả sinh động
15. a) Những cánh đồng
16. b) Trời mưa nên em không đi học.
17. a) Trái đất là ngôi nhà chung của nhân loại.
18. b) Từ ghép
19. b) Địa chỉ và lời chào đầu thư
20. b) Có công mài sắt, có ngày nên kim

